
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 3
Chủ điểm Những sắc màu thiên nhiên · Bài 1–2 (SGK tr. 8–14)

Tuần 19

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Cơn mưa đầu hạ
Trưa ấy, bầu trời đang xanh trong bỗng tối sầm lại. Gió thổi ào ào, lá khô bay tán loạn. Rồi những hạt mưa to
rơi lộp độp trên mái tôn. Bé Thảo chạy ra hiên, xoè tay hứng nước mát lạnh. Mưa tạnh, ông mặt trời lại ló ra.
Phía chân trời hiện lên chiếc cầu vồng bảy màu rực rỡ. Thảo reo lên: “Ông ơi, đẹp quá!”. Ông cười bảo: “Cầu
vồng thường hiện ra sau mưa đấy cháu ạ.”

1. Trước mưa, bầu trời ra sao? A Tối sầm B Hồng rực C Đầy sao

2. Thảo làm gì khi trời mưa? A Đi ngủ B Đọc sách C Hứng mưa
3. Mưa tạnh, Thảo thấy gì? A Cầu vồng B Mặt trăng C Đàn chim
4. Ông nói gì với Thảo về cầu vồng?

Bài 2: Chính tả: điền at hoặc ac (thêm dấu thanh nếu cần)

bãi c thơm ng âm nh lác đ

Bài 3: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng (ch hay tr?)

1. chim … cành A chuyền B truyền 2. … tin A chuyền B truyền
3. một … mưa rào A chận B trận

Bài 4: Luyện từ và câu: nối hiện tượng tự nhiên với từ tả nó

1. mưa

2. gió

3. nắng

4. sấm

a. chói chang

b. ầm ầm

c. rào rào

d. vi vu

Bài 5: Luyện từ và câu: câu cảm hay câu khiến?

1. Cầu vồng đẹp quá! A Câu cảm B Câu khiến

2. Cháu vào nhà đi kẻo ướt! A Câu cảm B Câu khiến
3. Ôi, nước mưa mát quá! A Câu cảm B Câu khiến

Bài 6: Viết đoạn văn kể về một hoạt động
Viết đoạn văn (4–5 câu) kể về một buổi em vui chơi ngoài trời.
Hoạt động gì, ở đâu, với ai? Diễn ra thế nào (trước, sau)? Em cảm thấy ra sao?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 19

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. A (Tối sầm)
2. C (Hứng mưa)
3. A (Cầu vồng)
4. Cầu vồng thường hiện ra sau mưa.

Bài 2: Chính tả: điền at hoặc ac (thêm dấu thanh nếu cần)

bãi cát thơm ngát âm nhạc lác đác

Bài 3: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng (ch hay tr?)

1. A (chuyền) 2. B (truyền) 3. B (trận)

Bài 4: Luyện từ và câu: nối hiện tượng tự nhiên với từ tả nó

1 – c 2 – d 3 – a 4 – b

Bài 5: Luyện từ và câu: câu cảm hay câu khiến?

1. A (Câu cảm) 2. B (Câu khiến) 3. A (Câu cảm)

Bài 6: Viết đoạn văn kể về một hoạt động

Gợi ý: Chiều chủ nhật, em cùng bố ra bãi cỏ gần nhà thả diều. Đầu tiên, bố giữ diều, em cầm dây
chạy ngược gió. Diều bay lên cao, chao lượn giữa trời xanh. Lúc về, áo em ướt đẫm mồ hôi. Em thấy
rất vui và mong được đi thả diều nữa.
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